
KM 70/30 C BP 2SB

Mã đặt hàng 1.517-231.0

■   Bề rộng làm việc 980 mm, hiệu suất làm sạch 3.920 m²/giờ, dung tích thùng chứa 20 lít.

Thông số kỹ thuật
4054278807898

Nền tảng pin Nền tảng pin 36V

Loại truyền động thủ công

Hiệu suất diện tích tối đa m²/h 3920

Bề rộng vận hành mm 480

Bề rộng vận hành với một chổi biên mm 700

Bề rộng vận hành với hai chổi biên mm 980

Dung tích bình chứa gộp/thuần l 45 / 20

Diẹn tích màng lọc m² 0,6

Loại pin Pin có thể thay thế

Điện áp V 36

Số lượng pin cần thiết Unit 1

Thời gian hoạt động mỗi lần sạc pin h Tối đa 2 (7,5 Ah) / Tối đa 1,6 (6,0 Ah)

Màu sắc Màu than

Trọng lượng (với các phụ kiện) Kg 33,468

Trọng lượng bao gồm bao bì Kg 40,2

Phạm vi cung cấp
Màng lọc bụi mịn

Thiết bị
Bộ truyền động chổi quét điện

Con lăn chổi chính có thể điều chỉnh

Hệ thống vệ sịnh màng lọc thủ công

Tay đẩy gập xuống

Nguyên lý đá rác

Hút

Sử dụng ngoài trời

Sử dụng trong nhà

Bàn chải biên có thể điều chỉnh vô cấp

Tay cầm xách
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Pin lithium-ion có thể thay thế

■ Thời gian chạy của pin có thể được lựa chọn theo khu
vực cần vệ sinh.

■ Sạc nhanh và sạc trung gian để có thời gian hoạt động
dài hơn và năng suất cao hơn.

■ Hiển thị thời gian chạy của pin còn lại khi quét.

Bộ lọc xếp phẳng có lực hút chủ động

■ Giảm lượng bụi tạo ra và mang lại môi trường làm việc
sạch sẽ.

■ Thay thế màng lọc không cần dụng cụ.

■ Hệ thống làm sạch bộ lọc thủ công đảm bảo kết quả
quét tốt nhất, ngay cả với bụi mịn.

Khu vực lưu trữ tiện dụng

■ Các dụng cụ làm sạch có thể được mang theo trên
máy.

■ Tăng hiệu quả và tiết kiệm công sức cho bạn.

■ Có thể thu gom và xử lý bụi bẩn thô một cách dễ
dàng.
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Mã đặt hàng

BỘ LỌC NẾP GẤP PHẲNG, TIÊU CHUẨN, BIA C HOẶC LÊN TỚI LOẠI BỤI M

Bộ lọc nếp gấp phẳng, giấy

Bộ lọc có nếp gấp khô 1 6.904-367.0 Bộ lọc có nếp gấp phẳng khô được làm từ vật liệu sợi xenlulo có nhãn màu xanh lá cây. Thích hợp để hút bụi mịn và
bụi thô từ lớp bụi L và M.



BÀN CHẢI CON LĂN CHÍNH

Bàn chải con lăn chính tiêu chuẩn

Reversing rolling mill standard KM70/20 2 6.907-783.0 
Bàn chải con lăn chính, cứng

Con lăn quét chính, cứng 3 6.903-999.0 Để loại bỏ bụi bẩn cứng đầu ngoài trời 
Bàn chải con lăn chính, chống tĩnh điện

Con lăn quét chính, chống tĩnh điện 4 6.907-023.0 Dùng để quét các bề mặt có tĩnh điện (ví dụ: thảm, cỏ nhân tạo) 
BÀN CHẢI BÊN

Bàn chải bên tiêu chuẩn

Side broom standard for replacement 5 2.644-447.0 
Bàn chải bên, cứng

Side broom hard 6 2.644-486.0 
KHÁC

Set side strip cpl. 7 2.644-436.0 
Skirting sweep tank 8 5.030-124.0 
Rear skirting 9 5.032-334.0 
PIN

Pin Power+ 36/75 10 2.445-043.0 Dung lượng 7,5 Ah đảm bảo thời gian hoạt động lâu dài cho Nguồn pin Power+ lithium-ion 36 V. Rất mạnh mẽ, với
Công nghệ thời gian thực thông qua màn hình LCD và bảo vệ chống quá tải.



Pin Power+ 36/60 11 2.042-022.0 Nguồn Pin cực kỳ mạnh mẽ Power+ lithium-ion 36 V với dung lượng 6.0 Ah cho thời gian hoạt động lâu dài. Với Công
nghệ thời gian thực cải tiến thông qua màn hình LCD và giám sát điện áp.



BỘ SẠC

Sạc nhanh pin Power+ 36/60 12 2.445-045.0 Sạc tối đa 36 V Kärcher Battery Power và Kärcher Battery Power+ lithium-ion. Dòng sạc 6 A: Bộ sạc nhanh với đèn
LED chỉ báo trạng thái hoạt động. Dễ dàng gắn tường.



BỘ KHỞI ĐỘNG

Bộ kit cơ bản cho Power+ 36/75 13 2.445-070.0 Bộ khởi động Pin Power + 36/75 với 2 pin 36-V / 7,5-Ah và bộ sạc nhanh 36-V cho các thiết bị nền tảng pin Kärcher
36 V và Kärcher Battery Power + của chúng tôi.



PHỤ KIỆN KHÁC CHO BR/ BD

Phụ kiện làm sạch trong nhà

Mains accessories shearing shackle 14 5.032-196.0 

 Có bao gồm khi giao hàng      Phụ kiện đang có hàng     

PHỤ KIỆN CHO KM 70/30 C BP 2SB

1.517-231.0
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Mã đặt hàng

PHỤ KIỆN KHÁC CHO BR/ BD

Phụ kiện làm sạch trong nhà

Bộ gom rác ABS 15 2.640-908.0 Hạn chế việc nhặt. 
BỘ DỤNG CỤ

Fleet mounting kit

Add-on kit 16 2.644-391.0 
HỆ THỐNG XE ĐẨY & GẦU

Làm sạch

Bucket carrier handle blue 15L 17 9.212-250.0 
Bucket carrier handle red 15L 18 9.212-251.0 

 Phụ kiện đang có hàng     
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